XX. NỘI SOI CHẨN ĐOÁN, CAN THIỆP

	TT
	STT theo TT43
	DANH MỤC KỸ THUẬT
	PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT

	
	
	
	A
	B
	C
	D

	
	
	A. SỌ NÃO  
	
	
	
	

	1. 
	1
	Mở thông não thất bể đáy nội soi
	x
	
	
	

	2. 
	2
	Nội soi mở thông não thất 
	x
	
	
	

	
	
	B. TAI - MŨI - HỌNG 
	
	
	
	

	3. 
	11
	Nội soi thanh quản ống mềm sinh thiết
	x
	
	
	

	4. 
	12
	Nội soi thanh quản ống mềm cắt u lành tính
	x
	
	
	

	
	
	C. KHÍ- PHẾ QUẢN 
	
	
	
	

	5. 
	16
	Nội soi khí - phế quản ống cứng sinh thiết xuyên vách 
	x
	
	
	

	6. 
	17
	Nội soi khí - phế quản ống mềm sinh thiết xuyên vách
	x
	
	
	

	7. 
	18
	Nội soi khí - phế quản ống mềm cắt đốt u bằng điện đông cao tần
	x


	
	
	

	8. 
	19
	Nội soi khí - phế quản ống cứng cắt đốt u bằng điện đông cao tần
	x
	
	
	

	9. 
	20
	Nội soi khí - phế quản ống mềm đặt stent
	x
	
	
	

	10. 
	21
	Nội soi khí - phế quản ống cứng đặt stent
	x
	
	
	

	11. 
	22
	Nội soi khí - phế quản ống mềm sinh thiết 
	x
	
	
	

	12. 
	23
	Nội soi khí - phế quản ống mềm cắt lạnh u
	x
	
	
	

	13. 
	24
	Nội soi khí - phế quản ống cứng cắt lạnh u 
	x
	
	
	

	14. 
	32
	Nội soi khí - phế quản ống cứng lấy dị vật
	x
	
	
	

	
	
	D. LỒNG NGỰC- PHỔI  
	
	
	
	

	15. 
	41
	Nội soi trung thất chẩn đoán
	x
	
	
	

	16. 
	42
	Nội soi trung thất sinh thiết
	x
	
	
	

	17. 
	43
	Nội soi lồng ngực ống nửa cứng, nửa mềm cắt đốt bằng điện đông cao tần 
	x
	
	
	

	
	
	Đ. TIÊU HOÁ- Ổ BỤNG 
	
	
	
	

	18. 
	44
	Nong đường mật, Oddi qua nội soi
	x
	
	
	

	19. 
	45
	Nội soi đường mật tán sỏi  qua da 
	x
	
	
	

	20. 
	46
	Nong bằng bóng qua nội soi điều trị hẹp chỗ nối đại trực tràng sau mổ
	x
	
	
	

	21. 
	47
	Nội soi  điều trị loét ống tiêu hoá bằng Laser
	x
	
	
	

	22. 
	48
	Mở thông dạ dày qua nội soi
	x
	
	
	

	23. 
	49
	Nội soi ruột non bóng kép (Double Baloon Endoscopy)
	x
	
	
	

	24. 
	50
	Nội soi ruột non bóng đơn (Single Baloon Endoscopy)
	x
	
	
	

	25. 
	51
	Nội soi tiêu hóa bằng viên đạn (Capsule Endoscopy).
	x
	
	
	

	26. 
	52
	Nội soi siêu âm đường tiêu hóa trên kết hợp với chọc hút tế bào.
	x
	
	
	

	27. 
	60
	Nội soi cắt dưới niêm mạc điều trị ung thư sớm dạ dày
	x
	
	
	

	
	
	E. TIẾT NIỆU 
	
	
	
	

	28. 
	83
	Đặt ống thông niệu quản qua nội soi (sond JJ)
	x
	
	
	

	
	
	G. KHỚP
	
	
	
	

	29. 
	96
	Nội soi khớp điều trị
	x
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